
STT Mã SV Mã lớp Nhóm CBGD Ghi chú

1 15128097 Chế Thị Ngọc Thảo DH15AV 15 Đặng Kiên Cường

2 16126166 Hoàng Hữu Thiện DH16SM 15 Đặng Kiên Cường

3 15118099 Huỳnh Nhật Thiện DH15CK 6 Đoàn Thị Kim Oanh

4 16128006 Nguyễn Thục Anh DH16AV 2 Phạm Văn xinh

5 13138129 Trương Văn Ngọc DH13TD 2 Phạm Văn xinh

6 15124216 Trần Văn Phin DH15QD 3 Phạm Văn xinh

7 15122012 Phan Trung Bảo DH15QT 10 Phạm Văn xinh

8 14122269 Nguyễn Hữu Duy Khang DH14TC 8 Lê Việt Thanh

9 16128073 Lê Thị Hồng Nhung DH16AV 8 Lê Việt Thanh

10 12113078 Kim Trúc Ral DH12NHB 8 Lê Việt Thanh

11 15145099 Nay H'' Uynh DH15BV 8 Lê Việt Thanh

12 13112470 Nguyễn Huy Diệu DH13TY 14 Nguyễn Văn Kính

13 16128026 Đặng Thị Thu Hằng DH16AV 14 Nguyễn Văn Kính

14 14116081 Võ Quang Hoàn DH14NT 14 Nguyễn Văn Kính

15 12113033 Phan Hữu Lộc DH12NHB 14 Nguyễn Văn Kính

16 16121045 Trần Ngọc Thận DH16PT 14 Nguyễn Văn Kính

17 16116139 Nguyễn Thị Huỳnh Như DH16NY 17 Võ Tấn Linh

18 12113147 Bùi Hoàng Thái Huy DH12NHC 18 Võ Tấn Linh

19 16125391 Lê Thị Ngọc Nử DH16DD 19 Võ Tấn Linh

20 16123084 Nguyễn Thị Ngọc Huệ DH16KE 27 Võ Tấn Linh

21 16112901 Bùi Thị Ngoan DH16TY 27 Võ Tấn Linh

22 13115403 Trần Văn Thuận DH13GN 27 Võ Tấn Linh

23 13114529 Nguyễn Văn Tiến DH13NK 27 Võ Tấn Linh

24 13111397 Phùng Tiến Quân DH13CN 27 Võ Tấn Linh

25 12124238 Nguyễn Phương Nghi DH12QL 27 Võ Tấn Linh

26 11159001 Nguyễn Thị Thùy Dung DH11AV 27 Võ Tấn Linh

27 13114158 Nguyễn Nhật Trà DH13NK 27 Võ Tấn Linh

28 13114398 Nguyễn Đức Linh DH13NK 39 Võ Tấn Linh

29 15113129 Nguyễn Ngọc Thiện Trí DH15NHA 39 Võ Tấn Linh

30 12115208 Nguyễn Vương Long DH12GN 38 Nguyễn Hoàng Liêm

31 16122197 Vũ Hải Nam DH16QT 38 Nguyễn Hoàng Liêm

32 16122211 Võ Thị Thanh Ngân DH16QT 38 Nguyễn Hoàng Liêm

33 12344172 Trịnh Hữu Nghĩa CD12CI 38 Nguyễn Hoàng Liêm

34 16131280 Cao Anh Tường DH16CH 38 Nguyễn Hoàng Liêm

35 15155079 Võ Anh Tuấn DH15KN 24 Nguyễn Hoàng Liêm

36 16121091 Tăng Thị Hoàng Yến DH16PT 24 Nguyễn Hoàng Liêm

37 16123033 Đỗ Phượng Đan DH16KE 31 Trần Minh Hảo

38 15120057 Đàm Huy Hoàng DH15KT 31 Trần Minh Hảo

39 15162001 Nguyễn Văn Đức Anh DH16SP 35 Trần Minh Hảo

40 15115036 Vũ Thế Hải DH15CB 35 Trần Minh Hảo

41 15128065 Đặng Dương Thế Ngọc DH15AV 35 Trần Minh Hảo

42 15118075 Nguyễn Thành Nhân DH15CK 35 Trần Minh Hảo
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43 16111141 Nguyễn Hoàng Phi DH16CN 35 Trần Minh Hảo

44 14131208 Trần Thị Tuyền DH15CN 35 Trần Minh Hảo

45 13111412 Hoàng Bá Sáng DH13CN 4 Trần Minh Hảo

46 16125493 Phạm Thị Lệ Thủy DH16BQ 4 Trần Minh Hảo

47 15138070 Nguyễn Đình Lâm Tú DH15TD 4 Trần Minh Hảo

48 16128071 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH16AV 36 Trần Minh Hảo

49 16124175 Lê Hoàng Trí DH16QL 36 Trần Minh Hảo

50 14149178 Hồ Gia Trúc DH14QM 36 Trần Minh Hảo

51 16131278 Ngô Văn Tuấn DH16CH 36 Trần Minh Hảo

52 13114460 Phạm Thiên Phú DH13NK 12 Trần Minh Hảo

53 16124011 Lê Ngọc An DH16QL 37 Trần Minh Hảo

54 15128042 Lê Thị Mỹ Huyền DH15AV 37 Trần Minh Hảo

55 15118097 Vũ Trung Thành DH15CC 37 Trần Minh Hảo

56 15122200 Bùi Thị Cẩm Thu DH15TC 37 Trần Minh Hảo

57 16122335 Hoàng Thị Huyền Trang DH16TC 37 Trần Minh Hảo

58 15131162 Trần Bội Vân DH15CH 37 Trần Minh Hảo

Số thí không đủ điều kiện dự thi:               58


